	BỘ CÂU HỎI TUẦN 1: CHỦ ĐỀ VĂN HÓA-THỂ THAO- NGHỆ THUẬT

	CÂU
	NỘI DUNG

	1. 
	Trong thời kỳ âm nhạc cổ điển, khi mà các bản giao hưởng đều có 4 chương thì tác phẩm nào lại có 5 chương?
a. “Bản giao hưởng đồng quê”- Beethoven
b. “Bốn mùa”- Vivaldi
c. “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”- Mozart
d. “Sông Danube xanh”- Strauss

	2. 
	Cứ 4 năm 1 lần ở Ba Lan tổ chức một cuộc thi biểu diễn đàn piano quốc tế mang tên gì? Năm 1980 ai là người Châu Á đầu tiên đạt giải cao nhất?

	3. 
	Đây là bài hát nào?
a. Là bài hát Việt Nam được dich ra 36 thứ tiếng
b. Là một sáng tác của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh, trong phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe"


	4. 
	Bài hát “Tình ca”- Hoàng Việt nói đến mùa nào trong năm:
a. Mùa xuân
b. Mùa hạ
c. Mùa thu
d. Mùa đông

	5. 
	Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện
a. Thủy thủ Popeye
b. Vịt Donald
c. Chuột Mickey
d. Tom&Jerry

	6. 
	Đội bóng Juventus được mênh danh là gì?

	7. 
	9 ngọn núi của nền âm nhạc thế giới là 9 bản giao hưởng của ai?
a. Beethoven
b. Mozart
c. Tchaicovsky
d. Vivaldi


	8. 
	Ai là tác giả của họa phẩm 'Hoa hướng dương'? Có tất cả mấy bức tranh?


	9. 
	Ban nhạc ABBA gồm bao nhiêu thành viên, của nước nào?

	10. 
	Đây là môn võ nào?
a. Môn võ này bắt nguồn từ Nhật Bản.
b. Môn võ này chủ yếu dùng tay khi đối kháng.


TUẦN 2

ĐÁP ÁN TUẦN  1

	CÂU
	ĐÁP ÁN

	1
	a. “Bản giao hưởng đồng quê”- Beethoven

	2
	Cuộc thi mang tên Chopin. Người đạt giải: Đặng Thái Sơn

	3
	Bài hát Tự Nguyện

	4
	A. Mùa xuân

	5
	C. Chuột Micky

	6
	Bà già thành Turin

	7
	A.Beethoven

	8
	Vincent Willem Van Gogh. 4 bức

	9
	Thụy Điển. 4 thành viên

	10
	Karatedo


BỘ CÂU HỎI TUẦN 2 CHỦ ĐỀ ĐỊA LÍ- LỊCH SỬ

	CÂU HỎI
	NỘI DUNG

	1. 
	Ông là ai?
a. Ông là con của Macedon Philip 1.
b. Sau khi lên ngôi vua Ai Cập năm 336 trước CN , ông đã cử đại quân thôn tính Phương đông.
c. Trong vòng 10 năm đã lập ra 1 đế quốc rộng lớn từ đông Ấn Độ cho đến bờ tây sông Nil và đảo Balkan.


	2. 
	Những người phụ nữ sau có liên quan đến địa danh nào ở Hà Nội: Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Lộ, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Ngọc Hoa công chúa ?

	3. 
	Hà Nội có Đông Đô, Cần Thơ có Tây Đô. Còn Trung Đô ở đâu?

	4. 
	Ông là ai?
a. Tên của ông có nghĩa là “Biển lớn” mặc dù đất nước quê hương ông không có biển.
b. Thế kỷ 12 ông là người thành lập ra một vương quốc có từ vùng sa mạc, sau đó mở rộng vương quốc ra khắp châu Âu và châu Á.
c. Con cháu ông đã 5 lần xâm lược các nước châu Á (Đại Việt, Nhật...) nhưng thất bại.



	5. 
	Chuyến bay đầu tiên thế giới của 2 anh em nhà Smith đã nối liền 2 châu lục nào?
a. Châu Phi- châu Mỹ
b. Châu Đại dương- châu Âu
c. Châu Âu- châu Á
d. Châu Mỹ- châu Đại Dương


	6. 
	Phố Hiến là tên gọi cũ của thị xã nào?

	7. 
	Đây là cái gì?
a. Tên của nó giống như tên bản đồ đầu tiên của nước ta.
b. Nó xuất hiện thời Lê Thánh Tông.
c. Là bộ luật đầu tiên được sử dụng trong suốt 4 thế kỷ thời trung cổ nước ta.



	8. 
	Ở Hà Nội, xác B52 có ở hồ nào?
a. Hồ Tây
b. Hồ Trúc Bạch
c. Hồ Ngọc Khánh
d. Ho Huu Tiep (Hồ Ngọc Hà)



	9. 
	Động nào được phong là Nam Thiên đệ nhị động?


	10. 
	Đất nước nào là quê hương của ông già tuyết?
a. Đan Mạch
b. Nauy
c. Thuỵ Điển
d. Phần Lan



TUẦN 3

ĐÁP ÁN CỦA TUẦN 2

	CÂU
	ĐÁP ÁN

	1
	Alexander đại đế( 356 – 323 tr.CN)



	2
	HỒ TÂY

	3
	Vinh - Nghệ An.

	4
	Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan)

	5
	Đáp án là b


	6
	HƯNG YÊN

	7
	Luật Hồng Đức

	8
	D. HỒ HỮU TIỆP

	9
	BÍCH ĐỘNG (TAM CỐC, NINH BÌNH

	10
	D. PHẦN LAN


CÂU HỎI TUẦN 3 CHỦ ĐỀ KHOA HỌC

	CÂU HỎI
	NỘI DUNG

	1
	1.Hành tinh nào bé nhất trong Hệ mặt trời?

	2
	Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là gì?


	3
	Tam giác có ba cạnh a,b,c thoả mãn đẳng thức a2+b2=c2 là tam giác gì?


	4
	Nhà thiên văn học vĩ đại Nicolas Copernicus là người nước nào?


	5
	Sau khi thụ phấn, noãn biến đổi thành gì?



	6
	Một người đứng trên mũi thuyền, cách mặt nước 1,5m; một giờ sau, nước dâng lên cao thêm 50cm nữa. Hỏi, lúc này, người đó đứng cách mặt nước bao nhiêu cm?

	7
	Hiện tượng biến đổi ở một hoặc vài cặp nhiễm sắc thể là loại đột biến gì?


	8
	Bộ phận nào trên cơ thể thằn lằn có khả năng mọc lại?

	9
	Vĩ tuyến 17 chạy ngang qua địa phận tỉnh nào của nước ta?

	10
	Ra đời năm 1952 và được sử dụng rất phổ biến trong chiến dịch Điện Biên phủ, loại dụng cụ nấu ăn nổi tiếng này được mang tên người chế tạo ra nó. Đó là công cụ nào?



Tuần 4 
Đáp án tuần 3

	ĐÁP ÁN

	1.SAO DIÊM VƯƠNG

	2. DÃY URAN

	3.Trả lời: tam giác vuông

	4.Trả lời: Ba Lan


	5.Hạt

	6.150cm

	7.Đội biến dị bội

	8.đuôi

	9.Quảng Trị

	10.Bếp hoàng Cầm


